
       

A B     1     2     3     4     5     6     7     8     9

Tổng thu trên địa bàn 1.113.109.000.000 1.790.209.000.000 2.270.914.301.980 26.701.077.774 131.030.710.679 1.478.351.982.445 634.830.531.082 204,0% 126,9%

A THU NSNN 470.151.000.000 1.147.251.000.000 1.014.066.990.299 26.701.077.774 79.738.943.679 607.134.906.308 300.492.062.538 215,7% 88,4%

I
Các khoản thu theo chỉ tiêu DT đƣợc 

giao
470.151.000.000 1.147.251.000.000 1.004.528.277.331 26.699.266.774 79.693.819.631 605.564.157.438 292.571.033.488 213,7% 87,6%

    1
Thu doanh nghiệp Nhà nƣớc, DN có 

vốn ĐTNN
25.478.000.000 25.478.000.000 13.205.405.251 7.851.553.723 5.353.851.528 0 51,8%

- Thuế GTGT 2.324.734.956 2.324.734.956

- Thuế thu nhập DN 5.220.000.000 5.220.000.000 172.967.256 172.967.256

- Thuế tiêu thụ đặc biệt 0

- Thuế tài nguyên 19.807.000.000 19.807.000.000 10.707.703.039 5.353.851.511 5.353.851.528

- Thuế môn bài 451.000.000 451.000.000 0

- Thu khác 0

    2 Thuế CTN ngoài Quốc doanh 62.000.000.000 69.000.000.000 96.333.578.895 0 17.338.669.673 77.766.046.300 1.228.862.922 155,4% 139,6%

- Thuế GTGT 0 46.069.279.558 986.349.311 44.631.429.159 451.501.088

- Thuế thu nhập DN 0 10.282.325.879 1.632.497.893 8.618.896.169 30.931.817

- Thuế tiêu thụ đặc biệt 45.021.561 40.359.404 4.662.157

- Thuế tài nguyên 0 39.936.951.897 14.719.822.469 24.475.361.568 741.767.860

- Thuế môn bài 0

- Thu khác ngoài QD 0 0

    3 Lệ phí trƣớc bạ 48.600.000.000 50.000.000.000 61.118.325.146 58.439.391.520 2.678.933.626

    4 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 0

    5 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 3.600.000.000 3.600.000.000 3.541.946.110 238.141.749 2.006.976.735 1.296.827.626

    6 Thuế thu nhập cá nhân 16.500.000.000 19.000.000.000 18.815.083.176 119.350.933 13.031.947.757 5.663.784.486 114,0% 99,0%

    7 Thuế bảo vệ môi trƣờng 0 0 0

Thu từ hàng hóa nhập khẩu 0

Thu từ hàng hóa sx trong nước 0

    8 Phí, lệ phí 21.400.000.000 21.400.000.000 34.591.260.318 1.034.449.954 2.800.000 20.863.777.655 12.690.232.709 161,6% 161,6%

- Thuộc cơ quan TW thu 7.054.846.114 1.034.449.954 3.660.837.688 2.359.558.472

- Thuộc cơ quan địa phương thu 4.100.000.000 4.100.000.000 27.536.414.204 2.800.000 17.202.939.967 10.330.674.237

Tr đó Phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt 250.000.000 250.000.000 1.269.942.062 1.269.942.062

- Phí BVMT đối với KTKS 17.050.000.000 17.050.000.000 28.780.119.202 17.268.071.493 11.512.047.709

+ Thuộc cq TW thu 0

+ Thuộc địa phương thu 0

    9 Tiền sử dụng đất 245.000.000.000 906.500.000.000 628.364.378.611 2.677.725.000 369.865.211.719 255.821.441.892 256,5% 69,3%

    10 Tiền cho thuê mặt đất, mặt nƣớc 22.544.000.000 27.044.000.000 89.923.121.630 43.859.156.959 43.859.156.959 2.204.807.712 398,9% 332,5%
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Trong đó ghi thu ghi chi tiền thuê đất

    11 Thu tiền cấp quyền khai thác KS 10.529.000.000 10.729.000.000 35.755.294.841 16.975.575.794 7.426.945.074 5.703.020.847 5.649.753.126 339,6% 333,3%

- Giấy phép do TW cấp 18.516.052.564 16.975.575.794 531.248.184 531.248.186 477.980.400

- Giấy phép do UBND tỉnh cấp 10.529.000.000 10.729.000.000 17.239.242.277 6.895.696.890 5.171.772.661 5.171.772.726

    12
Thu tại xã (không bao gồm thu đền 

bù)
6.000.000.000 6.000.000.000 4.074.777.621 4.074.777.621 67,9% 67,9%

Thu từ quỹ đất và hoa lợi công sản 6.000.000.000 6.000.000.000 4.074.777.621 4.074.777.621

Thu đền bù

    13 Thu khác NS 8.500.000.000 8.500.000.000 18.805.105.732 8.689.241.026 179.476.520 8.674.776.418 1.261.611.768 221,2% 221,2%

II Các khoản thu không giao dự toán. 9.538.712.968 1.811.000 45.124.048 1.570.748.870 7.921.029.050

    1 Thu viện trợ 0

    2 Các khoản huy động đóng góp 4.807.050.000 0 0 378.300.000 4.428.750.000

-
Các khoản huy động đóng góp 

XDCSHT
4.428.750.000 4.428.750.000

- Các khoản huy động đóng góp khác 378.300.000 378.300.000

    3 Các khoản khác 0 4.731.662.968 1.811.000 45.124.048 1.192.448.870 3.492.279.050

- Phí chợ 0

- Thu đền bù 353.130.050 353.130.050

- Thu hồi các khoản chi năm trước 1.477.977.870 1.811.000 1.028.948.870 447.218.000

- Thu cho thuê, bán TS 2.900.555.048 45.124.048 163.500.000 2.691.931.000

B THU CHUYỂN GIAO NS 642.958.000.000 642.958.000.000 1.021.615.326.369 0 51.291.767.000 712.264.182.369 258.059.377.000

I Thu bổ sung từ NS cấp trên 642.958.000.000 642.958.000.000 965.716.442.000 0 0 707.657.065.000 258.059.377.000

    1 Bổ sung cân đối 642.958.000.000 642.958.000.000 760.696.174.000 642.958.000.000 117.738.174.000

    2 Bổ sung có mục tiêu 205.020.268.000 0 0 64.699.065.000 140.321.203.000

2.1
BS có mục tiêu bằng nguồn vốn trong 

nước
83.374.743.000 83.374.743.000

2.2
BS có mục tiêu bằng nguồn vốn ngoài 

nước
, 0

II Thu từ ngân sách cấp dƣới nộp lên 55.898.884.369 51.291.767.000 4.607.117.369

C Thu chuyển nguồn 234.302.487.442 158.952.893.768 75.349.593.674

D Thu kết dƣ 929.497.870 0 0 0 929.497.870

Chênh lệch thu chi 1.619.157.061 0 0 482.727.633 1.136.429.428
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A B     1     2 3=4+5     4     5     6     7

TỔNG SỐ (A+B+C) 1.081.119.000.000 1.751.838.900.000 2.111.563.356.466 1.477.869.254.812 633.694.101.654 195,3% 120,5%

A Chi cân đối ngân sách 1.081.119.000.000 1.751.838.900.000 1.797.605.095.097 1.168.518.110.812 629.086.984.285 166,3% 102,6%

I Chi đầu tƣ phát triển 245.000.000.000 902.000.000.000 571.025.675.946 247.990.918.232 323.034.757.714 233,1% 63,3%

    1
Chi đầu tƣ phát triển cho chƣơng trình dự 

án
245.000.000.000 902.000.000.000 571.025.675.946 247.990.918.232 323.034.757.714

1.1 Chi quốc phòng 5.200.000.000 5.200.000.000

1.2 Chi an ninh trật tự và ATXH 3.286.022.000 873.600.000 2.412.422.000

1.3 Chi GD; ĐT và DN 173.463.029.861 55.298.950.000 118.164.079.861

1.4 Chi KHCN 0

1.5 Chi y tế DS và GĐ 4.843.151.000 4.843.151.000

1.6 Chi VHTT, TDTT, PTTH 22.270.291.214 22.270.291.214

1.7 Chi BVMT 3.271.058.000 3.271.058.000

1.8 Chi các HĐKT 232.632.471.799 70.227.440.832 162.405.030.967

1.9
Chi hoạt động của các cơ quan QLNN, Đảng, 

Đoàn thể
8.359.646.000 8.359.646.000

1.10 Chi đảm bảo xã hội 1.309.078.672 1.309.078.672

1.11 Chi ngành, lĩnh vực khác 116.390.927.400 116.390.927.400

    2
Chi đầu tƣ hỗ trợ vốn cho các DN hoạt động 

công ích

    3 Chi đầu tƣ PT khác

II Chi trả nợ lãi vay theo quy định

III Chi thƣờng xuyên 836.119.000.000 849.838.900.000 827.728.561.762 646.796.510.851 180.932.050.911 99,0% 97,4%

2.1 Chi quốc phòng 8.048.000.000 8.340.054.000 17.787.222.211 16.876.336.000 910.886.211 221,0% 213,3%

2.2 Chi an ninh trật tự và ATXH 1.153.000.000 1.283.000.000 2.381.286.094 1.947.753.000 433.533.094 206,5% 185,6%

2.3 Chi SNGD; ĐT; Dạy nghề 387.219.000.000 378.846.000.000 367.154.747.555 365.543.635.551 1.611.112.004 94,8% 96,9%

2.4 Chi y tế, dân số và GĐ 99.276.000.000 99.276.000.000 75.518.408.000 75.445.652.000 72.756.000 76,1% 76,1%
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2.5
Chi văn hóa thông tin, phát thanh truyền hình 

thông tấn, thể dục thể thao
8.039.000.000 7.678.000.000 5.889.102.910 4.376.850.000 1.512.252.910 73,3% 76,7%

2.6 Chi bảo vệ môi trường 35.005.000.000 34.961.000.000 38.698.254.848 29.176.084.000 9.522.170.848 110,6% 110,7%

2.7 Chi các hoạt động kinh tế 42.210.000.000 42.199.000.000 45.431.190.769 30.159.732.996 15.271.457.773 107,6% 107,7%

2.8
Chi hoạt động của các cơ quan QLNN, Đảng, 

Đoàn thể
168.026.000.000 168.073.846.000 188.635.440.674 47.986.586.904 140.648.853.770 112,3% 112,2%

2.19 Chi đảm bảo xã hội 64.609.000.000 64.609.000.000 76.824.766.301 65.875.738.000 10.949.028.301 118,9% 118,9%

2.10 Chi khác ngân sách 3.500.000.000 3.500.000.000 9.408.142.400 9.408.142.400

2.11 Dự phòng ngân sách 19.034.000.000 19.034.000.000

2.12 Chi CCTL 22.039.000.000

IV Chi chuyển nguồn 398.850.857.389 273.730.681.729 125.120.175.660

B Chi bổ sung trợ cấp cho NS cấp dƣới 0 258.059.377.000 258.059.377.000 0

    1 Bổ sung trợ cấp cân đối 117.738.174.000 117.738.174.000

    2 Bổ sung trợ cấp mục tiêu 140.321.203.000 140.321.203.000

C Chi nộp ngân sách cấp trên 55.898.884.369 51.291.767.000 4.607.117.369
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